TRƯỜNG THCS TRẦN HÀO

KHBD ĐỊA LÍ 9


CHƯƠNG 3. SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ

BÀI 9. VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ
Môn học/ Hoạt động giáo dục: Địa lý 9
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU 

1. Về kiến thức: 

- Xác định được trên bản đồ vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng.

- Trình bày được đặc điểm phân hóa thiên nhiên giữa Đông Bắc và Tây Bắc, các thế mạnh để phát triển công nghiệp, nông – lâm – thủy sản, du lịch.

- Nhận xét được đặc điểm nổi bật về thành phần dân tộc, phân bố dân cư và chất lượng cuộc sống dân cư

- Trình bày được sự phát triển và phân bố một trong các ngành kinh tế của vùng.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và cuộc sống; tự đặt ra mục tiêu học tập để nỗ lực phấn đấu thực hiện. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ kết hợp với thông tin, hình ảnh để trình bày những vấn đề đơn giản trong đời sống, khoa học...
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới; phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau.

* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: sử dụng Atlat, bản đồ, lược đồ để trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, tài nguyên thiên nhiên, các thế mạnh và hạn chế, sự phân bố dân cư, chất lượng cuộc sống, sự phát triển kinh tế và phân bố các ngành kinh tế
- Năng lực tìm hiểu địa lí: Khai thác kênh hình và kênh chữ trong SGK trang 159 đến trang 165
- Năng lực vận dụng tri thức địa lí giải quyết một số vấn đề thực tiễn: Thu thập thông tin về một số dân tộc, một số ngành kinh tế
3. Phẩm chất
- Yêu nước: yêu gia đình, quê hương, đất nước, tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ thiên nhiên.
- Nhân ái: Có thái độ chung sống đoàn kết với các dân tộc và biết yêu thương chia sẻ với những nơi khó khăn của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
- Chăm chỉ: Ý thức học tập nghiêm túc, có ý thức vận dụng kiến thức, tìm hiểu các đặc điểm của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
- Trách nhiệm: tinh thần học hỏi, trau dồi kiến thức, sống hòa hợp, thân thiện với thiên nhiên.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, sách giáo khoa, sách giáo viên, Atlat Địa lí Việt Nam.
- Hình 9.1 Bản đồ tự nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
- Bảng 9.1 Một số chỉ tiêu về chất lượng cuộc sống dân cư ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, giai đoạn 2010 – 2021

- Bảng 9.2 Số lượng trâu, bò lợn ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, giai đoạn 2010 – 2021
- Bảng 9.3 Diện tích rừng và sản lượng gỗ ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, giai đoạn 2010 – 2021

- Hình 9.2 Bản đồ kinh tế vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, năm 2021
- Một số tranh ảnh về thiên nhiên của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
- Một số tranh ảnh về các ngành kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
- Một số tranh ảnh về một số dân tộc ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
- Phiếu học tập, bảng phụ ghi câu hỏi thảo luận nhóm và bảng nhóm cho HS trả lời.

2. Chuẩn bị của học sinh: 
- Sách giáo khoa, vở ghi
- Atlat Địa lí Việt Nam.
- Hoàn thành phiếu bài tập.

Ngày dạy: 







Tiết: 

Lớp dạy:







Tuần:

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu

a. Mục tiêu: Tạo tình huống giữa cái đã biết và chưa biết nhằm tạo hứng thú học tập cho HS.
b. Nội dung: GV đặt các câu hỏi kích thích sự tư duy cho HS trả lời.
c. Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi GV đặt ra.
d. Cách thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV cho HS tham gia trò chơi “Đuổi hình bắt chữ
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HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi.

GV quan sát, đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:

- Cao Bằng
- Sơn La
- Bắc Kạn
- Điện Biên
- Hòa Bình
- Lào Cai
- Yên Bái

- Phú Thọ

- Bắc Giang
- Thái Nguyên

- Tuyên Quang

- Lạng Sơn

- Hà Giang
- Lai Châu
HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới

HS: Lắng nghe, vào bài mới: Đây là tên 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Vùng này có thiên nhiên phân hóa đa dạng giữa Đông Bắc và Tây Bắc, là nơi tập trung nhiều dân tộc sinh sống tạo nên nét đặc trưng về văn hóa, truyền thống sản xuất. Vùng có đặc điểm dân cư, dân tộc như thế nào? Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung bài học hôm nay.
2.Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
a. Mục tiêu:
- Xác định được trên bản đồ vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
b. Nội dung: 
Dựa vào hình 9.1 và kênh chữ SGK trang 159 suy nghĩ cá nhân để trả lời các câu hỏi của giáo viên. 
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c. Sản phẩm: Trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

d.Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
* GV yêu cầu HS đọc nội dung sgk lần lượt trả lời các câu hỏi sau:
- Cho biết diện tích vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
- Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ bao gồm các tỉnh nào?

- Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ chia thành các tiểu vùng nào?
- Cho biết đặc điểm lãnh thổ của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
- Với vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có ý nghĩa gì?
* HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS quan sát hình và đọc sgk, suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:
- Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có diện tích khoảng 95,2 nghìn km2 (chiếm 28,7% diện tích cả nước năm 2021)
- Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ bao gồm 14 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình
- Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ chia thành 2 tiểu vùng là Đông Bắc và Tây Bắc
- Đặc điểm lãnh thổ của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ:
+ Tiếp giáp với Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

+ Tiếp giáp với các nước Trung Quốc, Lào với nhiều cửa khẩu quan trọng như: Hữu Nghị, Tà Lùng, Thanh Thủy, Lào Cai, Tây Trang, Chiềng Khương.

- Với vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có ý nghĩa:
+ Thuận lợi trong việc thúc đẩy giao thương quốc tế và kết nối với các cảng biển ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

+ Đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước.

* HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.
GV mở rộng: 
Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị
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Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị nằm trên tuyến Quốc lộ 1A, cách thành phố Lạng Sơn 17 km về phía bắc, cách Hà Nội 171 km về phía đông bắc. Nơi diễn ra các hoạt động xuất nhập cảnh giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có cột mốc 1116 gắn Quốc huy của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thiêng liêng của Tổ quốc, đây là điểm đầu Quốc lộ 1A nối Lạng Sơn với Mũi Cà Mau. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị là địa điểm quan trọng trong hành lang kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc cùng các nước trong khu vực ASEAN. Tuyến hành lang chính gồm: Nam Ninh – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng theo như thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao của hai nước.
Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng
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Cửa khẩu Tà Lùng là cửa khẩu quốc tế tại vùng đất bản Pò Tập thị trấn Tà Lùng huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Cửa khẩu Tà Lùng là điểm cuối của quốc lộ 3, tiếp nối là cầu Thủy Khẩu trên sông Bắc Vọng, thông thương sang cửa khẩu Thủy Khẩu tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
Cửa khẩu Tà Lùng Cao Bằng là cửa khẩu chính của tỉnh Cao Bằng, nằm gần ngã ba nơi sông Bắc Vọng đổ vào sông Bằng. Sông Bắc Vọng có đoạn dài là biên giới tự nhiên ở phía đông huyện Phục Hòa.
Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy
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Cửa khẩu Thanh Thủy đặt tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Đây là cửa khẩu đường bộ, nằm cách thành phố Hà Giang chỉ khoảng 22 km về phía Tây Bắc, đối diện với cửa khẩu Thiên Bảo của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đây được coi là đầu mối giao lưu thông thương giữa 2 nước Việt Nam và Trung Quốc.

Cửa khẩu Thanh Thủy là cửa khẩu quan trọng nhất và cũng là cửa khẩu quốc tế duy nhất tại tỉnh Hà Giang. Vào tháng 2 năm 2014 cặp cửa khẩu Thanh Thủy – Thiên Bảo đã được nâng cấp lên thành cửa khẩu quốc tế trên cơ sở cũ là một cửa khẩu quốc gia.
Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai
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Cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu là một trong ba cửa khẩu quốc tế có vị trí quan trọng trong giao lưu kinh tế thương mại qua biên giới đất liền giữa hai nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Khu cửa khẩu quốc tế Lào Cai thuộc Khu KTCK tỉnh Lào Cai được hình thành với diện tích hơn 60 km2, bao gồm các phường, xã: Lào Cai, Cốc Lếu, Duyên Hải, Phố Mới, Kim Tân, Vạn Hòa, Đồng Tuyển thuộc thành phố Lào Cai và thôn Na Mo xã Bản Phiệt thuộc huyện Bảo Thắng. Hoạt động giao lưu kinh tế thương mại qua cửa khẩu và đầu tư vào Khu KTCK không ngừng phát triển.
Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang
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Cửa khẩu Tây Trang hay còn gọi là nơi thông thương giữa Việt Nam và Lào, đồng thời còn là điểm nối phát triển du lịch giữa hai nước bạn với nhau. Từ đây có thể men theo quốc lộ của Lào để đến các tỉnh biên giới khác của Thái Lan.

Cửa khẩu Tây Trang cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng chừng 38 km dọc theo đường quốc lộ 279 và cách trung tâm huyện Mường Mày (ở Phong Sa Lỳ, Lào) khoảng chừng tầm 35 km theo quốc lộ 42 của Lào.
Cửa khẩu Quốc tế Chiềng Khương
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Cửa khẩu Chiềng Khương cách thị trấn Sông Mã 30km, cách thị trấn Mường Ét 20km và tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) 90km. Tới đây, du khách có thể thăm quan, mua sắm tại chợ Chiềng Khương. Ngoài ra, du khách có thể làm thủ tục sang nước CHDCND Lào thăm quan một số điểm du lịch nổi tiếng của thị trấn Mường Ét như: Suối cá, chùa Mường Ét, tượng đài Cay Xỏn Phôm Vi Hản... thưởng thức những món ăn truyền thống của nước bạn Lào.
	1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
- Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có diện tích khoảng 95,2 nghìn km2 (chiếm 28,7% diện tích cả nước năm 2021)
- Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ bao gồm 14 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình

- Tiếp giáp với Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung và các nước Trung Quốc, Lào.

- Ý nghĩa:

+ Thúc đẩy giao thương quốc tế và kết nối với các cảng biển ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

+ Đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước.


Hoạt động 2.2. Đặc điểm điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
a. Mục tiêu:  
- Trình bày được đặc điểm phân hóa thiên nhiên giữa Đông Bắc và Tây Bắc, các thế mạnh để phát triển công nghiệp, nông – lâm – thủy sản, du lịch.

b. Nội dung: 
- Dựa vào bảng 9.1 và kênh chữ SGK trang 159 đến trang 161, thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi của giáo viên. 
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c. Sản phẩm: Trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

d. Cách thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

* GV chia lớp thành các nhóm đôi, yêu cầu HS quan sát hình và thông tin trong bài, thảo luận nhóm đôi trong thời gian 3 phút để trả lời theo nội dung sau:
Nhân tố

Đông Bắc

Tây Bắc

Địa hình 

Khí hậu

Sông ngòi

Sinh vật

Khoáng sản

* GV chia lớp thành 6 nhóm, yêu cầu HS quan sát hình và thông tin trong bài, suy nghĩ thảo luận nhóm 5 phút để trả lời theo nội dung sau: Hãy xác định các thế mạnh để phát triển công nghiệp, lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, du lịch của vùng
* HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
*Sau khi HS có sản phẩm, GV cho các HS trình bày sản phẩm của mình trước lớp:
Nhân tố

Đông Bắc

Tây Bắc

Địa hình 

- Chủ yếu là núi trung bình và núi thấp với các dãy núi chạy theo hướng vòng cung như Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn
- Có vùng đồi chuyển tiếp xuống vùng Đồng bằng sông Hồng

- Có địa hình cao nhất nước ta với đỉnh Phan-xi-păng cao 3147m, núi Pu Si Lung cao 3076m
- Địa hình chia cắt và hiểm trở, xen kẽ là các cao nguyên đá vôi, cánh đồng và thung lũng

Khí hậu

Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh. Có 2 đai cao là đai nhiệt đới gió mùa, đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi
Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh. Có 3 đai cao là đai nhiệt đới gió mùa, đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi và đai ôn đới gió mùa trên núi
Sông ngòi

Có một số sông lớn ở nước ta
Có một số sông lớn ở nước ta. Có tiềm năng về thủy điện lớn nhất cả nước
Sinh vật

Có tỉ lệ che phủ rừng cao hơn so với Tây Bắc
Có đủ 3 đai sinh vật là rừng nhiệt đới, rừng cận nhiệt đới và rừng ôn đới trên núi cao
Khoáng sản

Tập trung một số khoáng sản như: Than, sắt, chì, kẽm, bô-xít, a-pa-tít,..
Ít khoáng sản hơn, chủ yếu là chì, kẽm, đồng, đất hiếm, nước khoáng,..
- Xác định các thế mạnh để phát triển công nghiệp, lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, du lịch của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ:

+ Địa hình và đất: 

. Địa hình đồi núi, chủ yếu là đồi núi thấp, dãy núi cao nhất trong vùng là Hoàng Liên Sơn, địa hình đồi phổ biến, các cánh đồng thung lũng xen kẽ khu vực đồi núi, địa hình các-xtơ ở các tỉnh như: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn,..
. Địa hình kết hợp với đất feralit tạo thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả, trồng rừng và du lịch.
+ Khí hậu: Vùng có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh nhất cả nước và phân hóa theo độ cao địa hình, tạo điều kiện để phát triển cây công nghiệp cận nhiệt và ôn đới, cây dược liệu, rau quả, phát triển du lịch.

+ Nước:

. Vùng là thượng nguồn của các hệ thống sông như: sông Hồng, Kỳ Cùng, Bằng Giang,…thuận lợi cho phát triển thủy điện, cung cấp nước.

. Có nhiều hồ tự nhiên và hồ thủy điện lớn như: Ba Bể, Thác Bà, Hòa Bình,..thuận lợi cho phát triển du lịch và nuôi trồng thủy sản

. Nguồn nước ngầm, nước khoáng phong phú với một số mỏ nước khoáng có giá trị để phát triển du lịch và công nghiệp như: Kim Bôi (Hòa Bình), Thanh Thủy (Phú Thọ), Trạm Tấu (Yên Bái)

+ Rừng:

Vùng có tiềm năng lớn về diện tích rừng với gần 5,4 triệu ha, tỉ lệ che phủ rừng đạt 53,8% (năm 2021) tạo thế mạnh cho việc phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến gỗ.

. Hệ thống vườn quốc gia như: Hoàng Liên (Lào Cai), Du Già (Hà Giang), Phia Oắc – Phia Đén (Cao Bằng), Ba Bể (Bắc Kạn), Xuân Sơn (Phú Thọ),..có nhiều loài sinh vật đặc hữu, tạo sức hút lớn cho khách du lịch.

+ Khoáng sản: 

. Vùng tập trung nhiều khoáng sản, cơ cấu khoáng sản đa dạng, một số khoáng sản có trữ lượng khá lớn như A-pa-tít, đồng (Lào Cai), than đá (Thái Nguyên),..

. Nhiều mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng tạo thuận lợi cho phát triển ngành công nghiệp khai khoáng.

*HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.
GV mở rộng:
Vườn quốc gia Hoàng Liên khu vườn sinh thái đầy thơ mộng
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Lào Cai là một trong những địa danh vùng núi Tây Bắc được tạo hóa ưu ái ban tặng phong cảnh thiên nhiên bao la, hùng vĩ. Ngoài Sapa là điểm du lịch nổi tiếng, thì nơi này vẫn còn nhiều điểm đến hấp dẫn mà những tín đồ mê cái đẹp của thiên nhiên Tây Bắc không nên bỏ qua.

Vườn quốc gia Hoàng Liên là một trong những cái tên nên có trong danh sách những địa điểm thú vị cần khám phá khi đến Lào Cai. Với không gian thiên nhiên vô cùng rộng lớn, độ cao ấn tượng tạo nên một bầu không khí trong lành và những thảm xanh mát mắt. Là nơi để bạn hòa mình với thiên nhiên với những hoạt động leo núi, trải nghiệm vô cùng lý thú. Ngoài ra, nơi này còn sở hữu hệ thống động - thực vật đa dạng, phong phú và là nơi bảo tồn, lưu giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc sinh sống trong khu vực.

1. Giới thiệu Vườn quốc gia Hoàng Liên

Vườn quốc gia Hoàng Liên nằm trên dãy núi Hoàng Liên Sơn kỳ vĩ, ở độ cao 1.000 - 3.000m so với mực nước biển, thuộc địa phận xã San Sả Hồ, Lao Cải, Tả Van, Bản Hồ của huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Một phần khác của khu sinh thái thuộc các xã Phúc Khoa, Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

Hoàng Liên là một trong những vườn quốc gia, khu rừng đặc dụng quan trọng của Việt Nam. Với tổng diện tích vùng lõi lên đến 29.845 ha, nơi đây bao gồm một hệ thống núi cao thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, và diện tích vùng đệm là 38.724 ha. Trong đó, nổi bật phải kể đến là đỉnh Phan Xi Păng cao 3.143m và thị trấn du lịch Sa Pa sầm uất.

Trước khi được công nhận là vườn quốc gia, nơi này là Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hoàng Liên-Sa Pa từ năm 1996. Đến ngày 12 tháng 7 năm 2002 theo Quyết định số 90/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Vườn quốc gia Hoàng Liên được thành lập. Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên hoang dã đầy ngoạn mục, đây còn là một trung tâm bảo tồn đa dạng các loài động, thực vật quý hiếm. Năm 2006, Vườn quốc gia Hoàng Liên được công nhận là Vườn di sản ASEAN.

2. Thời điểm thích hợp đến Vườn quốc gia Hoàng Liên

Lào Cai một tỉnh miền núi phía Bắc nước ta nhiệt độ khá mát mẻ, mùa đông rất lạnh và thường có tuyết rơi, nên bạn có thể đến tham quan Hoàng Liên Lào Cai vào bất cứ thời gian nào trong năm.

Tuy nhiên, để có một hành trình chinh phục thuận lợi và trọn vẹn, du khách nên đến vườn quốc gia Hoàng Liên trong khoảng thời gian từ tháng 12 - tháng 4. Lúc này thời tiết khá khô ráo, phù hợp cho những chuyến dã ngoại leo núi, thám hiểm và khám phá thiên nhiên xanh.

Khoảng thời gian mùa đông cũng là lúc nhiệt độ xuống khá thấp nên có thể có tuyết rơi, việc tham quan Hoàng Liên cũng là cơ hội để bạn được ngắm nhìn những bông tuyết trắng. Tuy vậy, bạn cần chuẩn bị trang phục giữ ấm thật kỹ để đảm bảo sức khoẻ nhé.

3. Hoạt động vui chơi tại vườn quốc gia Hoàng Liên

Khám phá thiên nhiên

Vườn quốc gia Hoàng Liên một trong những điểm tham quan du lịch sinh thái hấp dẫn nhất Việt Nam. Đây sẽ là cơ hội cho du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, tận hưởng không khí bốn mùa thay đổi liên tục chỉ trong 1 ngày. Tất cả tạo nên những cảnh quan vô cùng thơ mộng, với màng sương sớm mờ ảo lúc sớm tinh mơ, đến trưa bạn sẽ cảm nhận sự ấm áp với những tia nắng chiếu rọi xuyên qua những tán rừng,..

Đặc biệt, vườn quốc gia có hẳn một hệ động vật và thực vật vô cùng phong phú, đa dạng. Với nhiều chủng loại quý hiếm, cần được bảo tồn như vượn đen tuyền, voọc bạc má, ếch gai, đại bàng đốm to,... Và khung cảnh thiên nhiên hữu tình, hoành tráng theo kiểu sinh thái vườn á nhiệt đới núi cao.

Chinh phục vẻ đẹp hoang dã của Hoàng Liên

Vườn quốc gia Hoàng Liên tọa lạc trên những con đường núi, đèo nổi tiếng quanh co, hiểm trở của Việt Nam. Nơi đây có dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, đỉnh Phan Xi Păng "Nóc nhà Đông Dương" và Ô Quy Hồ một trong "Tứ đại đỉnh đèo". Đây là cơ hội để du khách được mở rộng tầm mắt của mình, được chiêm ngưỡng những tuyệt tác của thiên nhiên vùng Tây Bắc.

Leo núi, trekking là những hoạt động thu hút đông đảo những tín đồ đam mê khám phá, mạo hiểm khi đến với Hoàng Liên. Bạn có thể chọn cho mình một thử thách như Chinh phục đỉnh Phan Xi Păng, thác Tình Yêu và Trekking băng rừng,... để chinh phục sức bền của bản thân, hướng đến một tầm cao mới.

Khám phá văn hóa dân tộc thiểu số

Vườn quốc gia Hoàng Liên không chỉ là nơi bảo tồn thiên nhiên quan trọng của nước ta. Mà đây còn là nơi bảo tồn và lưu giữ của những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Mông, Tày, Dao, người Giáy,...

Đây là dịp để các lữ khách được khám phá, giao lưu văn hóa - văn nghệ với những người dân tộc miền núi. Cùng hòa mình vào nhịp sống vùng cao, thưởng thức nền ẩm thực độc đáo và lối sống giản dị, mộc mạc,..
	2. Đặc điểm điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
a. Sự phân hóa thiên nhiên giữa Đông Bắc và Tây Bắc
+ Địa hình:

- Đông Bắc: Chủ yếu là núi trung bình và núi thấp, đồi. 
- Tây Bắc: Có địa hình cao nhất nước ta. Địa hình núi, cao nguyên, cánh đồng và thung lũng
+ Khí hậu: Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh.

- Đông Bắc: Có 2 đai cao 
- Tây Bắc: Có 3 đai cao 
+ Sông ngòi: Có một số sông lớn ở nước ta. Sông ngòi Tây Bắc có tiềm năng về thủy điện lớn nhất cả nước

+ Sinh vật: 

- Đông Bắc: Có tỉ lệ che phủ rừng cao hơn so với Tây Bắc

- Tây Bắc: Có đủ 3 đai sinh vật 

+ Khoáng sản: 

- Đông Bắc: Than, sắt, chì, kẽm, bô-xít, a-pa-tít,..

- Tây Bắc: Chì, kẽm, đồng, đất hiếm, nước khoáng,..

b. Thế mạnh phát triển công nghiệp, lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy sản và du lịch

- Địa hình và đất: Địa hình đồi núi, chủ yếu là đồi núi thấp, đất feralit tạo thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả, trồng rừng và du lịch.

- Khí hậu: Nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh và phân hóa theo độ cao địa hình, tạo điều kiện để phát triển cây công nghiệp cận nhiệt và ôn đới, cây dược liệu, rau quả, phát triển du lịch.

- Nước: 

+ Là thượng nguồn của các hệ thống sông, thuận lợi cho phát triển thủy điện, cung cấp nước.

+ Có nhiều hồ tự nhiên và hồ thủy điện lớn, thuận lợi cho phát triển du lịch và nuôi trồng thủy sản.
+ Nguồn nước ngầm, nước khoáng phong phú để phát triển du lịch và công nghiệp.
- Rừng: Diện tích rừng với gần 5,4 triệu ha, vườn quốc gia có nhiều loài sinh vật đặc hữu, tạo thế mạnh cho việc phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến gỗ, du lịch.
- Khoáng sản: Tập trung nhiều khoáng sản, đa dạng, tạo thuận lợi cho phát triển ngành công nghiệp khai khoáng.




Ngày dạy: 







Tiết: 

Lớp dạy:







Tuần:

Hoạt động 2.3. Đặc điểm dân cư và chất lượng cuộc sống
a. Mục tiêu:  
- Nhận xét được đặc điểm nổi bật về thành phần dân tộc, phân bố dân cư và chất lượng cuộc sống dân cư

b. Nội dung: 

- Dựa vào bảng 9.1 và kênh chữ SGK trang 161, 162 suy nghĩ cá nhân để trả lời các câu hỏi của giáo viên. 
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c. Sản phẩm: Trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

d. Cách thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

* GV yêu cầu HS đọc nội dung sgk và lần lượt trả lời các câu hỏi sau:

- Cho biết đặc điểm nổi bật về sự phân bố dân cư và thành phần dân tộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
- Nhận xét chất lượng cuộc sống dân cư vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

*HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
*Sau khi HS có sản phẩm, GV cho các HS trình bày sản phẩm của mình trước lớp:

- Đặc điểm nổi bật về sự phân bố dân cư và thành phần dân tộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ: 

+ Phân bố dân cư: Năm 2021
. Có số dân khoảng 12,9 triệu người (chiếm 13,1% dân số cả nước) 
. Mật độ dân số thấp, khoảng 136 người/km2 (cả nước 297 người/km2) 
. Dân số thành thị chiếm khoảng 20,5%, dân số nông thôn chiếm khoảng 79,5% số dân toàn vùng
+ Thành phần dân tộc:

. Là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc ở nước ta như: Kinh, Thái, Mường, Dao, HMông, Tày, Nùng,…

. Các dân tộc có truyền thống văn hóa đặc sắc, đoàn kết trong xây dựng và phát triển kinh tế.

. Cùng với sự phát triển kinh tế, sự phân bố các dân tộc có sự thay đổi và xu hướng các dân tộc sinh sống đan xen nhau trở nên phổ biến ở nhiều khu vực trong vùng.

- Nhận xét chất lượng cuộc sống dân cư vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ:
+ Thu nhập bình quân đầu người/ tháng theo giá hiện hành tăng (Năm 2010: 0,9 triệu đồng, năm 2021: 2,8 triệu đồng)
+ Tỉ lệ hộ nghèo giảm (Năm 2010: 29,4%, năm 2021: 13,4%)

+ Tuổi thọ trung bình tăng (Năm 2010: 70 tuổi, năm 2021: 71,2 tuổi)

+ Tỉ lệ người biết chữ tăng (Năm 2010: 88,3%, năm 2021: 90,6%)

( Chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, đầu tư xây dựng nông thôn mới với hạ tầng giao thông được nâng cấp và làm mới, thu nhập bình quân đầu người được nâng lên, tỉ lệ hộ nghèo trong vùng giảm mạnh,..

*HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.

GV mở rộng: 
Văn hóa truyền thống của người Thái ở khu vực Tây Bắc trong bối cảnh hiện nay
Nhà ở của người Thái là hội tụ những giá trị văn hóa vật chất, thể hiện triết lý nhân sinh quan và thế giới quan của tộc người. Người Thái trước đây cư trú trên những ngôi nhà sàn truyền thống mang đậm sắc thái văn hóa Thái, thì nay những ngôi nhà truyền thống ấy đã thay đổi cả về kiến trúc và chất liệu. Hiện nay chiều cao sàn đã được nâng dần, gầm sàn đã được sử dụng như một không gian sinh hoạt chung, tiếp khách, mắc võng nghỉ, chỗ chơi trẻ em.

Trang phục là giá trị văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc Thái. Nó không chỉ thể hiện yếu tố sử dụng mà còn thể hiện cả yếu tố thẩm mĩ, văn hóa và tín ngưỡng trong quan hệ cộng đồng mà hàng nghìn năm nay vẫn còn nguyên giá trị. Hiện nay, những trang phục của cư dân người Thái đang ngày càng bị mai một và biến đổi theo hướng tiếp thu các kiểu cách cũng như chất liệu từ người kinh. Họ  không cần phải tự dệt vải để may trang phục nữa. Thay vào đó, họ có thể mua ở chợ với rất nhiều chủng loại và màu sắc khác nhau. Tuy nhiên, trang phục mặc trong các dịp cưới xin, tang ma và lễ hội, của phụ nữ Thái vẫn sử dụng loại truyền thống. 
Văn hóa ẩm thực của người Thái rất đặc sắc, tuy nhiên hiện nay đã có nhiều biến đổi. Cơ cấu các món ăn trong bữa cơm hàng ngày có thay đổi. Những món ăn truyền thống không được sử dụng nhiều, thay vào đó là các món ăn của người Kinh. Do tác động của nghành du lịch, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, người Thái đã chế biến thức ăn do nhu cầu của khách du lịch, dần dần họ chịu ảnh hưởng ẩm thực của người Kinh. Nguyên liệu chế biến món ăn của người Thái cũng có nhiều biến đổi. Nguyên liệu được mua ngoài thị trường hoặc tự sản xuất nhu cầu của người dân địa phương.

Văn hóa sinh kế đã có những thay đổi rõ rệt. Khi nền kinh tế thị trường xuất hiện, người Thái nhanh chóng bắt nhịp, sản xuất nông nghiệp đã bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Tổng thu nhập gia đình chủ yếu dựa vào hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Kinh tế hộ gia đình của người Thái ở một số địa bàn chuyển sang kinh tế thương mại, hàng hóa, dịch vụ dựa trên nền tảng là nền kinh tế nông nghiệp. Nghề dệt truyền thống trước đây của người Thái đã có thời kỳ bị mai một. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển du lịch tại địa phương nghề dệt thủ công dần có sự khởi sắc.

Phương thức canh tác, trong sản xuất nông nghiệp hiện nay người Thái đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới vào sản xuất, biết thâm canh, tăng vụ; chuyển canh tác lúa theo hai vụ, từ một vụ lúa nếp trở thành hai vụ lúa tẻ hoặc một nếp một tẻ. Đây là một cuộc cách mạng thay cũ đổi mới của người nông dân Thái. Mặt khác, để năng suất cây trồng đạt ở mức cao và ổn định, việc sử dụng các loại phân hóa học, phân vi sinh cũng đã được người nông dân Thái vốn chỉ quen dựa vào nguồn phân bón và sự bồi đắp của mùn rác tự nhiên quan tâm thực hiện. 

Người Thái hiện nay đã và đang sử dụng song ngữ. Tiếng Kinh, tiếng Thái được sử dụng phổ biến. Khi giao tiếp trong gia đình, người Thái chủ yếu sử dụng tiếng dân tộc mình. Nhưng trong cộng đồng, họ vừa sử dụng tiếng Kinh, vừa sử dụng tiếng dân tộc để giao tiếp. Tiếng Kinh ở đây được sử dụng song hành với tiếng Thái, thậm chí còn thông dụng hơn cả tiếng Thái. 

Phong tục, tập quán, hiện nay, đa số dân tộc Thái đều thực hiện theo phong tục cưới xin truyền thống, tuy nhiên các nghi lễ được tiến hành nhanh gọn nhưng nghiêm túc và đầy đủ lời đối đáp, lời khuyên bảo hài hòa, tế nhị, đậm đà bản sắc dân tộc. Lễ trải chăn đệm, lễ tẳng cẩu, lễ tạ ơn cha mẹ… là những nghi lễ có nhiều ý nghĩa vẫn được duy trì, được tiến hành trong thời gian nhanh gọn, ít nhân lực và ít tốn kém, cần được bảo tồn và phát huy. Một số nghi lễ không phù hợp với sự phát triển của cuộc sống sẽ tự bị loại bỏ như tục ở rể, ăn uống kéo dài mấy ngày đêm, tốn kém và hại sức khỏe hiện nay không còn nữa.

Lễ hội, các lễ hội truyền thống của người Thái cũng có nhiều biến đổi, chủ yếu là được khôi phục trong điều kiện của xã hội mới. Cho nên, phần lớn các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian trong lễ hội của người Thái được khôi phục theo xu hướng chuyển hóa và mở rộng quy mô, mở rộng không gian, các hoạt động trong lễ hội cũng không còn đậm nét dân gian nữa, thậm chí một số lễ hội có dáng dấp của văn hóa hiện đại, phần lễ nhiều hơn phần hội. 

Tín ngưỡng truyền thống, phần được coi là “bền vững” nhất của đời sống tinh thần người Thái là đời sống tín ngưỡng tôn giáo cũng đang có xu hướng chuyển dịch ở một số địa phương. Nhìn chung, diện mạo đời sống văn hóa tinh thần của người Thái ở Sơn La đã có những đổi thay khá mạnh. Việc tin và thờ các lực lượng siêu nhiên, các đấng sáng tạo, các nghi thức lễ tết như tục lệ cúng bản, cúng mường, cúng thần con nước hiện nay gần như không còn duy trì nữa. Có chăng cũng chỉ còn tồn tại trong tâm thức và trong các hình thức nghi lễ, cúng bái trong phạm vi gia đình.

Về hôn nhân, hiện nay, hôn nhân của người Thái là bức tranh đan xen giữa truyền thống và biến đổi; qua đó có thể dễ dàng nhận thấy “sự giằng xé” giữa cái cổ truyền và cái mới. Hôn nhân giữa các nhóm Thái rất phổ biến, bên cạnh đó, còn có những cuộc hôn nhân giữa người Thái với người Kinh, Đan Lai… Hôn nhân giữa con trai người Kinh với con gái Thái thường diễn ra theo tập quán của người Kinh, gồm lễ dạm ngõ, lễ ăn hỏi và lễ cưới, tuyệt nhiên không còn các lễ đi thăm nhà gái theo tháng… Tuy nhiên, nhà trai vẫn phải tuân theo một số tập quán của người Thái như phải mời người làm mối đến dạm hỏi, đồ sính lễ khi đi hỏi và xin cưới phải có những chiếc khăn, áo, váy truyền thống của người Tày Mường. Bên cạnh đó, tục đón dâu vào lúc một giờ sáng vẫn được nhà gái yêu cầu thực hiện.
	3. Đặc điểm dân cư và chất lượng cuộc sống
a. Đặc điểm dân cư:

- Phân bố dân cư: Năm 2021, có số dân khoảng 12,9 triệu người, mật độ dân số thấp, khoảng 136 người/km2, dân số thành thị chiếm khoảng 20,5%, dân số nông thôn chiếm khoảng 79,5% số dân toàn vùng.

- Thành phần dân tộc: Là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc, các dân tộc sinh sống đan xen nhau, các dân tộc có truyền thống văn hóa đặc sắc, đoàn kết trong xây dựng và phát triển kinh tế.
b. Chất lượng cuộc sống: 

- Ngày càng được nâng cao.

- Đầu tư xây dựng nông thôn mới

- Thu nhập bình quân đầu người được nâng lên

- Tỉ lệ hộ nghèo trong vùng giảm mạnh




Hoạt động 2.4. Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế
a. Mục tiêu:  
- Trình bày được sự phát triển và phân bố một trong các ngành kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
b. Nội dung: 

- Dựa vào hình 9.2 bảng 9.2, 9.3 và kênh chữ SGK trang 162 đến trang 165 suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi của giáo viên. 
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giai doan 2010 - 2021

2010 2015 2021
Téng dién tich riing (triéu ha) 4,6 5,0 53
Ring tu nhién (triéu ha) 5 3.7 3.7
Ring tréng (triéu ha) 1,0 1,3 1,5
San lugng gé khai thac (triéu m3) 1,3 2,8 53

(Nguén: Tong cuc Théng ké, ndm 2011, 2016 va 2022)




c. Sản phẩm: Trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

d. Cách thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

* GV chia lớp thành 8 nhóm, yêu cầu HS đọc nội dung sgk, suy nghĩ, thảo luận nhóm 5 phút và lần lượt trả lời các câu hỏi sau:

- Nhóm 1+2: Trình bày sự phát triển và phân bố nông nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
- Nhóm 3+4: Trình bày sự phát triển và phân bố lâm nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
- Nhóm 5+6: Trình bày tình hình phát triển, phân bố công nghiệp ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
- Nhóm 7+8: Hãy kể tên các ngành dịch vụ nổi bật của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
*HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
*Sau khi HS có sản phẩm, GV cho các HS trình bày sản phẩm của mình trước lớp:

- Nhóm 1+2: Trình bày sự phát triển và phân bố nông nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ:

+ Trồng trọt: là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn ở nước ta, cơ cấu cây công nghiệp khá đa dạng, trong đó có cây trồng cận nhiệt đới, ôn đới, cây dược liệu.

. Chè: có diện tích lớn nhất cả nước với sản lượng khoảng 805 nghìn tấn, chiếm 73,8% sản lượng chè cả nước (năm 2021). Được trồng ở nhiều tỉnh trong vùng như: Mộc Châu (Sơn La), Tân Cương (Thái Nguyên)

. Cà phê: được trồng ở một số tỉnh như: Sơn La, Điện Biên

. Cây dược liệu: hồi, quế, tam thất,.. phân bố ở Cao Bằng, Lạng Sơn, vùng núi cao Hoàng Liên Sơn

. Cây ăn quả: xoài, nhãn (Sơn La), vải thiều (Bắc Giang),..

. Rau vụ đông: phát triển mạnh ở nhiều tỉnh trong vùng

+ Chăn nuôi: Năm 2021

.  Có số lượng đàn trâu nhiều nhất cả nước với khoảng 1,2 triệu con (chiếm 55% cả nước) tập trung ở Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình,…
. Tổng đàn bò của vùng đạt 1,2 triệu con (chiếm 19% cả nước). Nuôi bò sữa cũng được chú trọng phát triển ở Mộc Châu (Sơn La)

. Tổng đàn lợn của vùng đạt 5,5 triệu con, được nuôi nhiều ở Bắc Giang, Phú Thọ, Sơn La,..
- Nhóm 3+4: Trình bày sự phát triển và phân bố lâm nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

+ Nhận xét: 

. Tổng diện tích rừng tăng qua các năm

Năm 2010: 4,6 triệu ha

Năm 2015: 5,0 triệu ha

Năm 2021: 5,3 triệu ha

. Rừng tự nhiên tăng qua các năm

Năm 2010: 3,5 triệu ha

Năm 2015: 3,7 triệu ha

Năm 2021: 3,7 triệu ha

. Rừng trồng tăng qua các năm

Năm 2010: 1,1 triệu ha

Năm 2015: 1,3 triệu ha

Năm 2021: 1,6 triệu ha

. Sản lượng gỗ khai thác tăng qua các năm

Năm 2010: 1,3 triệu m3
Năm 2015: 2,8 triệu m3
Năm 2021: 5,3 triệu m3
+ Có tổng diện tích rừng lớn: chiếm 36,5% diện tích rừng cả nước (năm 2021)

+ Khai thác, chế biến gỗ và lâm sản: 

. Năm 2021, sản lượng gỗ khai thác từ rừng sản xuất là gần 5,4 triệu m3 (chiếm 28,4% sản lượng gỗ cả nước), chủ yếu là gỗ tròn, gỗ xẻ, ngoài ra còn khai thác tre, nứa.
. Ngành khai thác và chế biến gỗ phát triển và phân bố ở nhiều tỉnh trong vùng như: Tuyên Quang, Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái,..

+ Trồng rừng, khoanh nuôi và bảo vệ rừng: 

. Việc trồng rừng được quan tâm nên điện tích rừng trồng tăng 0,5 triệu ha từ năm 2010 đến 2021

. Công tác khoanh nuôi, bảo vệ rừng cũng được tiến hành ở nhiều vườn quốc gia trong vùng như: Hoàng Liên, Xuân Sơn, Ba Bể, Du Già, Phia Oắc – Phia Đén.
- Nhóm 5+6: Trình bày tình hình phát triển, phân bố công nghiệp ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ:
+ Ngành công nghiệp tăng trưởng nhanh chóng do thu hút đầu tư, đổi mới về công nghệ trong khâu sản xuất, tạo động lực cho phát triển công nghiệp. Cơ cấu khá đa dạng và phù hợp với thế mạnh đặc trưng của vùng.

+ Công nghiệp sản xuất điện: 

. Có nhiều thế mạnh để phát triển thủy điện trên sông Đà, sông Chảy,..

. Các nhà máy thủy điện như: Sơn La (2400 MW), Hòa Bình (1920 MW), Lai Châu (1200 MW), Thác Bà (120 MW), Tuyên Quang (342 MW),..cung cấp điện năng hòa vào mạng lưới điện quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của vùng và cả nước.

. Các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than: Sơn Động (220 MW) ở Bắc Giang, Na Dương (110 MW) ở Lạng Sơn, Cao Ngạn (100 MW) ở Thái Nguyên,..đóng góp vào sản xuất điện năng cho vùng.

. Tiềm năng về nguồn năng lượng mới, việc sản xuất điện mặt trời cũng được vùng chú trọng đầu tư và phát triển trong tương lai.

+ Công nghiệp khai khoáng: 

. Có nhiều khoáng sản thuận lợi cho phát triển công nghiệp khai khoáng.

. Các cơ sở công nghiệp khai khoáng của vùng như: a-pa-tít (Lào Cai), than đá (Lạng Sơn, Thái Nguyên), đá vôi xi măng (Sơn La),..

+ Nhiều ngành công nghiệp khác như: sản xuất, chế biến thực phẩm, vật liệu xây dựng, khai thác và chế biến lâm sản ,..cũng đang được đầu tư phát triển trong vùng.
- Nhóm 7+8: Hãy kể tên các ngành dịch vụ nổi bật của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ:
+ Các ngành dịch vụ khá đa dạng. Du lịch và xuất khẩu, nhập khẩu là những hoạt động kinh tế nổi bật của vùng.

+ Du lịch: 

. Có nhiều điều kiện phát triển dựa trên tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa. 

. Những địa điểm du lịch văn hóa như: Đền Hùng (Phú Thọ), Điện Biên Phủ (Điện Biên), Pác Bó (Cao Bằng), Tân Trào (Tuyên Quang)
. Những điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng như: Sa Pa (Lào Cai), Ba Bể (Bắc Kạn), …là những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch 

+ Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu:

. Đang ngày càng phát triển

. Xuất khẩu nhiều nông, lâm sản nổi tiếng như: chè, vải thiều, gỗ, các sản phẩm từ gỗ,..và một số sản phẩm công nghiệp.

. Nhập khẩu máy móc, thiết bị để phục vụ cho phát triển kinh tế.

. Có các cửa khẩu như: Hữu Nghị (Lạng Sơn), Lào Cai (Lào Cai), Tây Trang (Điện Biên),..là cửa ngõ để xuất khẩu hàng hóa cho nhiều tỉnh, thành phố nước ta.
*HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.

GV mở rộng: 
Không gian văn hóa Trà Tân Cương - Bảo tàng trà tại Thái Nguyên
https://www.youtube.com/watch?v=tjuGd2DkpaI
	4. Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế
a. Nông nghiệp, lâm nghiệp:

- Nông nghiệp:

+ Trồng trọt: là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn ở nước ta, cơ cấu cây công nghiệp khá đa dạng, trong đó có cây trồng cận nhiệt đới, ôn đới, cây dược liệu như: Chè, cà phê, hồi, quế, tam thất, xoài, nhãn, rau vụ đông,…

+ Chăn nuôi: Năm 2021, có số lượng đàn trâu nhiều nhất cả nước với khoảng 1,2 triệu con, tổng đàn bò của vùng đạt 1,2 triệu con, tổng đàn lợn của vùng đạt 5,5 triệu con.
- Lâm nghiệp:
+ Có tổng diện tích rừng lớn: chiếm 36,5% diện tích rừng cả nước (năm 2021)

+ Khai thác, chế biến gỗ và lâm sản
+ Trồng rừng, khoanh nuôi và bảo vệ rừng

b. Công nghiệp: tăng trưởng nhanh chóng, cơ cấu khá đa dạng và phù hợp với thế mạnh đặc trưng của vùng.

- Công nghiệp sản xuất điện 

- Công nghiệp khai khoáng

- Nhiều ngành công nghiệp khác như: sản xuất, chế biến thực phẩm, vật liệu xây dựng, khai thác và chế biến lâm sản,..
c. Dịch vụ: khá đa dạng. Du lịch và xuất khẩu, nhập khẩu là những hoạt động kinh tế nổi bật của vùng.
- Du lịch: Có nhiều điều kiện phát triển dựa trên tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa. 

- Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu: Đang ngày càng phát triển

+ Xuất khẩu nhiều nông, lâm sản 

+ Nhập khẩu máy móc, thiết bị để phục vụ cho phát triển kinh tế.


3. Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân để hoàn thành bài tập. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn.
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh 
d. Cách thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS dựa vào kiến thức đã học, hãy trả lời các câu hỏi sau: 
1. Hãy tóm tắt đặc điểm phân hóa thiên nhiên giữa Đông Bắc và Tây Bắc ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
2. Lấy ví dụ chứng minh ngành du lịch là thế mạnh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS dựa vào kiến thức đã học, suy nghĩ, trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình
1. Hãy tóm tắt đặc điểm phân hóa thiên nhiên giữa Đông Bắc và Tây Bắc ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
	Nhân tố
	Đông Bắc
	Tây Bắc

	Địa hình 
	- Chủ yếu là núi trung bình và núi thấp với các dãy núi chạy theo hướng vòng cung như Sông gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn

- Có vùng đồi chuyển tiếp xuống vùng Đồng bằng sông Hồng
	- Có địa hình cao nhất nước ta với đỉnh Phan-xi-păng cao 3147m, núi Pu Si Lung cao 3076m

- Địa hình chia cắt và hiểm trở, xen kẽ là các cao nguyên đá vôi, cánh đồng và thung lũng

	Khí hậu
	Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh. Có 2 đai cao là đai nhiệt đới gió mùa, đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi
	Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh. Có 3 đai cao là đai nhiệt đới gió mùa, đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi và đai ôn đới gió mùa trên núi

	Sông ngòi
	Có một số sông lớn ở nước ta
	Có một số sông lớn ở nước ta. Có tiềm năng về thủy điện lớn nhất cả nước

	Sinh vật
	Có tỉ lệ che phủ rừng cao hơn so với Tây Bắc
	Có đủ 3 đai sinh vật là rừng nhiệt đới, rừng cận nhiệt đới và rừng ôn đới trên núi cao

	Khoáng sản
	Tập trung một số khoáng sản như: Than, sắt, chì, kẽm, bô-xít, a-pa-tít,..
	Ít khoáng sản hơn, chủ yếu là chì, kẽm, đồng, đất hiếm, nước khoáng,..


2. Lấy ví dụ chứng minh ngành du lịch là thế mạnh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
- Có nhiều điều kiện phát triển dựa trên tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa.

- Những địa điểm du lịch văn hóa như: Đền Hùng (Phú Thọ), Điện Biên Phủ (Điện Biên), Pác Bó (Cao Bằng), Tân Trào (Tuyên Quang)
- Những điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng như: Sa Pa (Lào Cai), Ba Bể (Bắc Kạn), …là những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch 
* HS còn lại lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS.
4. Hoạt động 4. Vận dụng

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân để hoàn thành bài tập. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn.
c. Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d. Cách thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV đặt câu hỏi cho HS:  Sưu tầm thông tin và trình bày về một dân tộc sinh sống ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS suy nghĩ, trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi.

* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình
* HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS.

	Ký duyệt của tổ trưởng chuyên môn

Hòa Quang Nam, Ngày …. Tháng   năm 2024



38
Giáo viên: Đặng Văn Lời

